BÀI KIỂM TRA TUẦN 24-KHỐI 5
Họ tên học sinh:………………………………..Lớp:……….
TOÁN
Bài 1: Viết số đo thích hợp vào ô trống:
	Hình hộp chữ nhật
	A
	B
	C

	Chiều dài
	2m
	4,8dm
	15cm

	Chiều rộng
	1,5m
	2,5dm
	8cm

	Chiều cao
	0,8m
	3dm
	10cm

	Diện tích xung quanh
	
	
	

	Diện tích toàn phần
	
	
	

	Thể tích
	
	
	



Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 0,05dm3=		     cm3		d) 13,007 dm3 =	  cm3
b) 6,48 m3 =		     dm3		e) 105 cm3 =	            dm3
c) 0,39 dm3 =	     cm3		f) 1720 dm3=	   m3
Bài 3: 
a) Hãy tính 45% của 360
b) Hãy tính 22,5% của 420

Bài 4: Một khối bê tông hình lập phương có cạnh 0,35m. Biết 1dm3 bê tông nặng 3,5kg. 
a) Tính thể tích khối bê tông đó.
b) Khối bê tông đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Bài 5:
Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 600cm2, chiều cao 10cm, chiều dài hơn chiều rộng 6cm. Tính thể tích hình hộp chữ nhật đó.
Bài 6:
Một bể cá hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là: chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,8m, mức nước có trong bể cao 0,6m. Người ta thả vào bể một hòn đá làm hòn non bộ thì mức nước trong bể cao 0,7m. Tính thể tích phần hòn non bộ ngập trong nước.



TIẾNG VIỆT
Bài 1: Xác định các vế câu, cặp từ hô ứng nối các vế câu trong từng câu ghép dưới đây:
a) Mẹ bảo sao thì con làm vậy.
Cặp từ hô ứng: 	
b) Học sinh nào chăm chỉ thì học sinh đó đạt kết quả cao trong học tập.
Cặp từ hô ứng: 	
c) Anh cần bao nhiêu thì anh lấy bấy nhiêu.
Cặp từ hô ứng: 	
d) Dân càng giàu thì nước càng mạnh.
Cặp từ hô ứng: 	



Bài 2: Tìm cặp từ hô ứng thích hợp điền vào chỗ trống :
a) Nó ... về đến nhà, bạn nó ... gọi đi ngay.
b) Gió ... to, con thuyền .... lướt nhanh trên biển.
c) Tôi đi ...nó cũng đi...
d) Tôi nói....., nó cũng nói....
Bài 3. Viết 1  bài văn tả một đồ vật trong nhà mà em thích.	
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